	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Lưới điện thông minh (Smart grid)
Mã số học phần: 7090124
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần 3
Số tiết học phần: 



Lý thuyết: 45 tiết; 
Bài tập: 0 tiết; 
Thực hành: 0 tiết; 
        Thực tập: 0 ; 

Đồ án: 0; 

Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: Điện khí hóa
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phạm Trung Sơn
0901-05
2. TS. Lê Xuân Thành
0901-04

2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện, mã số: 4090160 hoặc Hệ thống cung cấp điện 1, mã số: 4090139; Lưới điện, mã số: 4090130.

3.2. Môn học học trước: 1) Hệ thống cung cấp điện, mã số: 4090160 hoặc Hệ thống cung cấp điện 1, mã số: 4090139; 2) Lưới điện, mã số: 4090130.
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Cấu trúc thiết kế lưới điện thông minh (Smart Grid).

4.1.2. Công nghệ truyền thông và đo lường của Smart Grid.

4.1.3. Các giải pháp thực hiện tính toán, phân tích, thiết kế Smart Grid. 
4.1.4. Các giải pháp phân tích ổn định Smart Grid.

4.1.5. Các phương pháp tính toán máy tính trong thiết kế Smart Grid
4.1.6. Định hướng thiết kế Smart Grid
4.1.7. Nguồn năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng

4.1.8. Trung tâm vận hành, các tiêu chuẩn, an ninh mạng
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Tính toán, phân tích, thiết kế, quản lý, vận hành Smart Grid.
4.2.2.  Sử dụng máy tính để thực hiện tính toán, phân tích, thiết kế, quản lý, vận hành Smart Grid.
5. Tóm tắt nội dung học phần

(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Học phần tập trung trình bày những nội dung cơ bản về cấu trúc của hệ thống điện thông minh, các giải pháp công nghệ và truyền thông của hệ thống điện thông minh, các giải pháp tính toán, phân tích, thiết kế hệ thống điện thông minh, các giải pháp sử dụng máy tính phục vụ tính toán thiết kế, các nguồn năng lượng tái tạo và giải pháp lưu trữ năng lượng trong hệ thống điện thông minh, các vấn đề điều khiển trung tâm, vấn đề đảm bảo an ninh mạng. Học phần tập trung trong 8 chương.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CẤU TRÚC THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH (SMART GRID)
	5
	

	1.1
	Giới thiệu
	
	4.1.1

	1.2
	Sự khác biệt giữa hệ thống điện truyền thống và hệ thống điện thông minh
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.3
	Nguồn điện độc lập và đảm bảo an ninh năng lượng
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.4
	Nâng cấp hệ thống điện
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.5
	Truyền thông trên Smart grid và các tiêu chuẩn
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.6
	Vấn đề môi trường và kinh tế của Smart grid
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.7
	Thị trường Smart grid
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.8
	Vai trò quản trị và chức năng
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.9
	Định hướng và giải pháp thực hiện Smart grid
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.10
	Cấu trúc minh họa
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.11
	Chức năng của các bộ phận cấu thành Smart grid
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 2
	CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ ĐO LƯỜNG CỦA SMART GRID
	5
	

	2.1
	Truyền thông và đo lường 
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.2
	Giám sát, đo lường pha, đo lường thông minh, các công nghệ đo lường
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.3
	Các giải pháp GIS và bản đồ Google.
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.4
	Hệ thống công nghệ đa tiện ích
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.5
	So sánh lưới điện nhỏ và Smart grid
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 3
	CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ SMART GRID
	8
	

	3.1
	Giới thiệu tính toán trào lưu công suất
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.2
	Các thách thức tính toán trào lưu công suất Smart grid và nhược điểm của các phương pháp tính toán trào lưu công suất hiện tại
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.3
	Các phương pháp tính toán trào lưu công suất
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.4
	Tính toán trào lưu công suất trong thiết kế Smart grid
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.5
	Ứng dụng tối ưu hóa trào lưu công suất đối với Smart grid
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.6
	Đánh giá trạng thái an ninh tĩnh và nguồn dự phòng trên Smart grid
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.7
	Phân loại nguồn dự phòng
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.8
	Nghiên cứu giải pháp dự phòng
	
	

	Chương 4
	GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SMART GRID
	7
	

	4.1
	Giới thiệu chung về ổn định
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.2
	Ưu, nhược điểm của các phương pháp phân tích ổn định điện áp
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.3
	Đánh giá ổn định điện áp
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.4
	Các chỉ số ổn định điện áp
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.5
	Kỹ thuật phân tích trạng thái ổn định điện áp 
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.6
	Ứng dụng và thực hiện các phương án ổn định điện áp
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.7
	Tối ưu hóa ổn định điện áp
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.8
	Đánh giá góc ổn định 
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.9
	Đánh giá trạng thái
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 5
	CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SMART GRID
	5
	

	5.1
	Giới thiệu các phương pháp tính toán 
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.2
	Giải pháp hỗ trợ quyết định
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.3
	Kỹ thuật tối ưu
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.4
	Phân loại các phương pháp tối ưu
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.5
	Tối ưu hóa Heuristic
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.6
	Kỹ thuật tính toán tiến hóa
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.7
	Kỹ thuật lập trình đáp ứng động
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.8
	Phương pháp Pareto
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.9
	Các kỹ thuật lai tối ưu và các ứng dụng đối với Smart grid
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.10
	Các thách thức trong tính toán
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 6
	ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ SMART GRID
	5
	

	6.1
	Giới thiệu về các định hướng thiết kế
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.2
	Rào cản và các giải pháp phát triển hệ thống điện thông minh
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.3
	Các giải pháp định hướng thiết kế hệ thống điện thông minh sử dụng kỹ thuật điều khiển và tối ưu tiên tiến đối với các chức năng lựa chọn
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.4
	Tổng quan về mức độ tự động hóa
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.5
	Tự động hóa cấp truyền tải ở lưới điện thông minh lớn
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.6
	Các yêu cầu tự động hóa lưới điện phân phối
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.7
	Mức độ ứng dụng của Smart grid
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.8
	Các ứng dụng điều khiển thích nghi và tối ưu hóa
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 7
	NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG
	5
	

	7.1
	Các nguồn năng lượng tái tạo
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	7.2
	Các dạng năng lượng bền vững trong hệ thống điện thông minh
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	7.3
	Các vấn đề về sự thâm nhập và biến đổi liên quan công nghệ năng lượng bền vững
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	7.4
	Vấn đề đáp ứng nhu cầu
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	7.5
	Vận tải điện và phích cắm lai
	
	

	7.4
	Công nghệ PHEV
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	7.5
	Các tác động ảnh hưởng đến môi trường
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	7.6
	Công nghệ lưu trữ năng lượng
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 8
	TRUNG TÂM VẬN HÀNH, CÁC TIÊU CHUẨN, AN NINH MẠNG
	5
	

	8.1
	Giới thiệu
	
	4.1.8

	8.2
	Vận hành trung tâm
	
	4.1.8, 4.2.1, 4.2.2

	8.3
	Các tiêu chuẩn
	
	4.1.8, 4.2.1, 4.2.2

	8.4
	An ninh mạng đối với Smart grid
	
	4.1.8, 4.2.1, 4.2.2

	8.5
	Các giải pháp đảm bảo an ninh mạng
	
	4.1.8, 4.2.1, 4.2.2


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
-  Giảng dạy lý thuyết.
- Giảng viên thông báo cho lớp bài giảng sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Trên lớp, giảng viên giảng bài, nêu các vấn đề thảo luận và thảo luận cùng sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%

³

 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] TS. Nguyễn Hoàng Việt. Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005.
[2] TS. Trần Quang Khánh. Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện. Nhà xuất bản giáo dục, 2009.
[3]. James Northcote-Green, Robert G. Wilson, James Northcote-Green, Robert G. Wilson. Control and Automation of Electrical Power Distribution Systems. CRC Press, 2006.
[4] VS.GS. Trần Đình Long. Bảo vệ các hệ thống điện. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 2007.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Cấu trúc thiết kế lưới điện thông minh (Smart Grid)
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	2
	Chương 2: Công nghệ truyền thông và đo lường của Smart Grid
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	3
	Chương 3: Các giải pháp thực hiện tính toán, phân tích, thiết kế Smart Grid.
	16
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	4
	Chương 4: Các giải pháp phân tích ổn định Smart Grid
	14
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	5
	Chương 5: Các phương pháp tính toán thiết kế Smart Grid
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	6
	Chương 6: Định hướng thiết kế Smart Grid
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	7
	Chương 7: Nguồn năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	8
	Chương 8: Trung tâm vận hành, các tiêu chuẩn, an ninh mạng
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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